
     UBND TỈNH ĐẮK LẮK                                                                              CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

     SỞ CÔNG THƢƠNG                                                                               Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ST

T

Đối tƣợng đƣợc

 kiểm tra

Địa chỉ trụ

 sở chính
Mã số thuế

Nội dung 

kiểm tra

Thời hạn 

kiểm tra

Phạm vi 

kiểm tra

Thời 

gian tiến 

hành 

kiểm tra 

Đơn vị 

chủ trì

Đơn vị 

phối hợp

1

Chi nhánh Đắk Lắk - 

Công ty CP Đầu tư và 

Sản xuất Tràng Tiền Plaza

Số nhà 98 đường 18A, thôn 

7, xã Hòa Thuận, TP. Buôn 

Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk

0101605410-

001
02 ngày

2

Công ty TNHH Sản xuất 

Thương mại Dịch vụ Hoa 

Hồng Việt

Số 124/2 Ama Khê, phường 

Tân Lập, Tp. Buôn Ma 

Thuột, tỉnh Đắk Lắk 

6001046382 02 ngày

3
Công ty TNHH Pizza 

Bếp Nhà

125 Ngô Quyền, phường 

Tân Lợi, TP. Buôn Ma 

Thuột, tỉnh Đắk Lắk

6001652834 02 ngày

4
Công ty TNHH sản xuất 

thương mại 579

Khối 8, thị trấn Ea Knốp, 

huyện Ea Kar, tỉnh Đắk Lắk
6001415329 02 ngày

5 Hợp tác xã Ekaru
Thôn 6C, xã Ea Pal, huyện 

Ea Kar, tỉnh Đắk Lắk
6001722721 02 ngày

6
Công ty CP tinh bột sắn 

Ea Kar

Thôn 9, xã Ea Sar, huyện

Ea Kar, Đắk Lắk
6001667911 02 ngày

Phụ lục 4

KẾ HOẠCH KIỂM TRA CHUYÊN NGÀNH DO PHÒNG QUẢN LÝ CÔNG NGHIỆP CHỦ TRÌ NĂM 2023

(Ban hành kèm theo Quyết định số           /QĐ-SCT, ngày       /    12    /2022 của Giám đốc Sở Công Thương Đắk Lắk)

                                                                                                          I. Lĩnh vực Sản xuất, kinh doanh thực phẩm và rƣợu

Quý II, 

III, IV

Thanh tra 

Sở
P. QLCNChấp hành 

các quy định 

của pháp luật 

về sản xuất 

thực phẩm

Từ ngày 

01/01/2022 

đến thời 

điểm kiểm 

tra
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ST

T

Đối tƣợng đƣợc

 kiểm tra

Địa chỉ trụ

 sở chính
Mã số thuế

Nội dung 

kiểm tra

Thời hạn 

kiểm tra

Phạm vi 

kiểm tra

Thời 

gian tiến 

hành 

kiểm tra 

Đơn vị 

chủ trì

Đơn vị 

phối hợp

7

Chi nhánh Đắk Lắk - 

Công ty Cổ phần XNK 

Tổng hợp Bình Phước

Thôn 02, Xã Krông Á, 

Huyện M Đrắk, Tỉnh Đắk 

Lắk

3800100760-

006
02 ngày

8
Công ty TNHH MTV TM 

Minh Thơ

Thôn 7, xã Ea Ning, huyện 

Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk
6001494345 02 ngày

9

Công ty TNHH Đầu tư 

phát triển phân phối Hải 

Hà

Số 132 Trần Hưng Đạo, 

Phường An Lạc, Buôn Hồ, 

Đắk Lắk

6000436830 02 ngày

10 DN TNTM Đức Hạnh
91 Hoàng Diệu, thị xã Buôn 

Hồ, tỉnh Đắk Lắk
6000377261 02 ngày

11
DNTN Thương mại và 

vận tải Hồng Hiến

279 Hoàng Diệu, phường 

Thống Nhất, Tp.Buôn Ma 

Thuột, tỉnh Đắk Lắk

6000467853 02 ngày

12
Công ty TNHH Tuấn 

Dương Ban Mê

504 Phan Bội Châu, 

phường Thành Nhất, Tp. 

Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk 

Lắk

6001278111 02 ngày

13
Công ty TNHH Phân phối 

Đức Long

Số 369 Y Moal Ênuôl, xã 

Cư Êbur, Tp. Buôn Ma 

Thuột, tỉnh Đắk Lắk

6000461308 02 ngày

14
Công ty TNHH Phân phối 

Ngọc Anh

112/20 Y Ngông, phường 

Tân Tiến, Tp. Buôn Ma 

Thuột, tỉnh Đắk Lắk

6000655906 02 ngày

15
Công ty TNHH MTV 

Kiều Trinh

23 Lê Duẩn, thị trấn Phước 

An, huyện Krông Pắc, tỉnh 

Đắk Lắk

6000881528 02 ngày

Từ ngày 

01/01/2022 

đến thời 

điểm kiểm 

tra

Chấp hành 

các quy định 

của pháp luật 

về sản xuất 

thực phẩm

Chấp hành 

các quy định 

của pháp luật 

về kinh 

doanh thực 

phẩm

Quý II, 

III, IV

Phòng 

QLCN

Thanh tra 

Sở
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ST

T

Đối tƣợng đƣợc

 kiểm tra

Địa chỉ trụ

 sở chính
Mã số thuế

Nội dung 

kiểm tra

Thời hạn 

kiểm tra

Phạm vi 

kiểm tra

Thời 

gian tiến 

hành 

kiểm tra 

Đơn vị 

chủ trì

Đơn vị 

phối hợp

16
Công ty TNHH Hải Vy 

Buôn Hồ

TDP Tân Lập 1, phường 

Đạt Hiếu, thị xã Buôn Hồ, 

tỉnh Đắk Lắk

6001382842 02 ngày

17
Hộ kinh doanh Cửa hàng 

tạp hóa rượu Ba Miền

Số 14B Phùng Hưng, 

phường Ea Tam, TP. Buôn 

Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk

22/01/2022 02 ngày

18
Hộ kinh doanh Rượu cần 

Y Nguyên

27 Lê Thị Hồng Gấm, 

phường Tân Lợi, TP. Buôn 

Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk

31/12/2019 02 ngày

19
Hộ kinh doanh Cao Thị 

Thúy

Số 138 thôn 1, xã Hòa 

Thắng, TP.Buôn Ma Thuột, 

tỉnh Đắk Lắk

01/03/2019 02 ngày

20
Hộ kinh doanh Rượu 

trắng Bình Xuân

Số 39 Buôn Ea Pal, xã Cư 

Ni, huyện Ea Kar, tỉnh Đắk 

Lắk

03/02/2021 02 ngày

1
Công ty CP Cấp nước 

Đắk Lắk

339 Tôn Đức Thắng, Tân 

An, Tp. BMT, tỉnh Đắk Lắk
6000175995 01 ngày

2
Công ty CP Cao Su Đắk 

Lắk

30 Nguyễn Chí Thanh, 

phường Tân An, Tp. BMT,  

tỉnh Đắk Lắk

600175829 01 ngày

                                                                                                 II. Lĩnh vực Hóa chất

Chấp hành 

các quy định 

của pháp luật 

về sản xuất, 

kinh doanh 

rượu

Chấp hành 

các quy định 

của pháp luật 

về kinh 

doanh thực 

phẩm

Từ ngày 

01/01/2022 

đến thời 

điểm kiểm 

tra

Thanh tra 

Sở

 III. Lĩnh vực Kinh doanh khí

Quý II, 

III, IV

Phòng 

QLCN

Chấp hành 

pháp luật về 

an toàn trong 

hoạt động 

hóa chất

Từ ngày 

01/01/2022 

đến thời 

điểm kiểm 

tra

Quý III, 

IV

Phòng 

QLCN

Thanh tra 

Sở
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ST

T

Đối tƣợng đƣợc

 kiểm tra

Địa chỉ trụ

 sở chính
Mã số thuế

Nội dung 

kiểm tra

Thời hạn 

kiểm tra

Phạm vi 

kiểm tra

Thời 

gian tiến 

hành 

kiểm tra 

Đơn vị 

chủ trì

Đơn vị 

phối hợp

1
Công ty TNHH Thanh 

Minh Ban Mê

Lô C05, KCN Hòa Phú, xã 

Hòa Phú, Tp.BMT, tỉnh 

Đắk Lắk

6001176568

Chấp hành 

pháp luật về 

an toàn trong 

hoạt động 

nạp khí dầu 

mỏ hóa lỏng 

vào chai

01 ngày

2
Công ty TNHH MTV 

Dầu Khí Thanh Tin

Cụm Công nghiệp Krông 

Búk 1, xã Pơng Đrang, 

huyện Krông Búk, tỉnh Đắk 

Lắk

6001583958

Chấp hành 

pháp luật về 

khí dầu mỏ 

hóa lỏng

01 ngày

1

Công ty TNHH MTV xây 

dựng - thương mại-Đầu 

tư Du lịch Ea Kar

Thôn 5, xã Ea Đar, huyện 

Ea Kar, tỉnh Đắk Lắk
6000826703 02 ngày 

2
Công ty TNHH xây dựng 

và thương mại Phúc Thiện

Thôn 1, tỉnh lộ 8, thị trấn 

Ea Pốk, huyện Cư M'gar, 

tỉnh Đắk Lắk

6000668888 02 ngày 

3
Công ty TNHH xây dựng 

cầu đường Hoàng Nam 

Số 174 đường Y Jút, 

Phường Thắng Lợi, 

TP.Buôn Ma Thuột, tỉnh 

Đắk Lắk

6000235429 02 ngày 

4
Công ty cổ phần khoáng 

sản Đắk Lắk

667-667/1 Điện Biên Phủ, 

Phường 25, Quận Bình 

Thạnh, Thành phố Hồ Chí 

Minh

6000406762 02 ngày 

Chấp hành 

pháp luật về 

an toàn trong 

khai thác mỏ 

lộ thiên

Từ 

01/01/2022 

đến thời 

gian tiến 

hành kiểm 

tra

Quý II, III
Phòng 

QLCN

Thanh tra 

Sở

Từ 

01/01/2022 

đến thời 

gian tiến 

hành kiểm 

tra

Quý II, III
Phòng 

QLCN

Thanh tra 

Sở

Chấp hành 

pháp luật về 

an toàn trong 

khai thác mỏ 

lộ thiên và 

vật liệu nổ 

công nghiệp

Thanh tra 

Sở

                                                                 IV. Lĩnh vực An toàn khai thác lộ thiên và vật liệu nổ công nghiệp

Quý III, 

IV

Phòng 

QLCN

Từ ngày 

01/01/2022 

đến thời 

điểm kiểm 

tra
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ST

T

Đối tƣợng đƣợc

 kiểm tra

Địa chỉ trụ

 sở chính
Mã số thuế

Nội dung 

kiểm tra

Thời hạn 

kiểm tra

Phạm vi 

kiểm tra

Thời 

gian tiến 

hành 

kiểm tra 

Đơn vị 

chủ trì

Đơn vị 

phối hợp

5
Công ty cổ phần xây dựng 

và thương mại Gia Linh

Thôn 8, xã Cư Êbur, thành 

phố Buôn Ma Thuột, tỉnh 

Đắk Lắk

6001081718 02 ngày 

6  Xí nghiệp Việt Hà 

1324 Hùng Vương, 

P.Thống Nhất, thị xã Buôn 

Hồ, tỉnh Đắk Lắk

4008000014 02 ngày 

7
Cty TNHH Đức Tân 

Phong 

Thôn 12, xã Ea Pal, huyện 

Ea Kar, tỉnh Đắk Lắk
6001395591 02 ngày 

8 Cty TNHH Hùng Anh 

367 Phạm Văn Đồng, 

Phường Tân Hoà, Tp. Buôn 

Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk

6000467081 02 ngày 

9
Công ty TNHH xây dựng 

Nam Hải

91 Trần Phú, phường Thành 

Công, Tp. Buôn Ma Thuột, 

tỉnh Đắk Lắk

6000441566 02 ngày 

10
Công ty TNHH Sanh 

Chiến

Thị trấn M'Đrắk, huyện 

M'Đrắk, tỉnh Đắk Lắk 
6000382159 02 ngày 

11

Ban Kinh doanh Tây 

Nguyên - Chi nhánh vật 

liệu nổ Miền Nam

Thôn Hoà Nam, xã Ea 

Nuôl, huyện Buôn Đôn, 

tỉnh Đắk Lắk

100283055 02 ngày 

12
Chi Nhánh Công nghiệp 

hoá chất mỏ Đắk Lắk

Tổ dân phố 7, phường Tân 

Lợi, Tp. Buôn Ma Thuột, 

tỉnh Đắk Lắk

0100101072-

036
02 ngày 

Từ 

01/01/2022 

đến thời 

gian tiến 

hành kiểm 

tra

Quý II, III
Phòng 

QLCN

Thanh tra 

Sở

Chấp hành 

pháp luật về 

vật liệu nổ 

công nghiệp

Từ 

01/01/2022 

đến thời 

gian tiến 

hành kiểm 

tra

Quý II, III
Phòng 

QLCN

Chấp hành 

pháp luật về 

an toàn trong 

khai thác mỏ 

lộ thiên và 

vật liệu nổ 

công nghiệp

Tổng cộng: 04 cuộc, gồm 36 đơn vị

Thanh tra 

Sở
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